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Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)
Tên hàng hóa 

trúng thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị tính

Khối 

lượng

Số lưu hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP240038

5677
Que thử nước tiểu

Que thử nước tiểu 

UrineRS H13

High Technology 

Inc/ Mỹ

Que thử 13 thông số nước tiểu

- Đặc tính: que thử xét nghiệm bán định 

lượng 10 thông số Glucose, Bilirubin, 

Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, 

pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, 

Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu), creatinine, 

calcium, microalbumin.

Que 2.000
15125NK/BYT-

TB-CT
7.461 14.922.000

2
PP240038

5693

Dung dịch tẩy rửa 

đa enzyme
Megasept E-2 Lavitec/ Việt Nam

* Thành phần hoạt chất protease enzyme  5 

%. Dung dịch tẩy rửa có hoạt tính enzyme 

làm sạch dụng cụ y tế trước khi đem đi khử 

khuẩn hoặc tiệt khuẩn. 

* Chai 1 lít

Chai 6
210000010/PC

BA-VP
232.000 1.392.000

16.314.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro  năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ ĐỈNH CAO

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 1, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại: 0968500917. Mã số thuế: 4300795516

Phụ lục 5

Danh mục gồm 02 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Mười sáu triệu ba trăm mười bốn nghìn đồng
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